
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 61 ĐT UBT (T) 5 cm

7 2 44 2012 UBT (T) 6 cm + U môi lớn

7 3 35 1001 UBT (T) 6 cm

7 4 30 ĐT UBT (T) 6 cm

8 5 56 4004 SSD độ III

8 6 39 2012 CIN 3

8 7 27 2012 UBT (P) 8cm

9 8 50 ĐT UXTC 12 tuần

9 9 43 4004 UBT (T) 8 cm

9 10 30 1001 VS II/ VMC

11 11 51 3003 UBT (P) 5cm

11 12 38 2012 UBT 2bên 8cm

11 13 32 0000 UBT  6cm/ Mong con

14 45 ĐT UBT  6cm

15 43 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 32 0000 VS I

7 2 48 2002 NXTC 12 tuần + LNMTCBT (P) 6cm

7 3 25 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

8 4 52 3003 Sa TC + BQ

5 0

8 6 30 1011 UBT (T) 6 cm

8 7 29 1001 UBT (P) 6cm

MỸ NHI + B.HẢI + HỒ HOA

HUỲNH HẢI + THU.YQG

HUỲNH HẢI + THU.YQG

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HƢƠNG.PNT (S)

BS KHOA NS + V.HÙNG (C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG 

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

DỰ BỊ

HOÀI THƢ + ĐOAN 

HOÀI THƢ + ĐOAN

HƢNG.PNT + THANH TÂM + TR.LOAN

HƢNG.PNT + THANH TÂM + TR.LOAN

THANH TÂM + TR.LOAN

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THI.YQG

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + A.THƢ4 (S)

BS KHOA NS + M.PHƢƠNG2 (C)

LƢU + THU HÀ 2 + TRỪNG.TT

THU HÀ 2 + TRỪNG.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

1) NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

2) May cơ nâng HM

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD, Cắt U môi lớn

Từ ngày 11/06/2012 đến ngày 17/06/2012 (Tuần4)

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC- BQ-TT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

TRẦN THU HIỀN

BÙI THỊ PHẤN

DƢƠNG THỊ THÚY KIỀU

ĐOÀN THỊ THANH VÂN

CÚ YẾN NHI

HỒ THỊ THU THỦY

TRƢƠNG THỊ MỘNG THÙY

NGUYỄN THỊ KIM THƢỚC

NGUYỄN THỊ TÚ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIỂU

NGUYỄN THỊ KHÔI

LÊ THỊ THÚY KIỀU

LÊ THỊ BE

HOÀNG HOA THÁM

ĐOÀN THỊ PHƢƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN KIM LỘC

LÊ NGỌC DIỆU

NGÔ THỊ VÂN

VÕ THỊ NGỌC THẢO

HÀ THỊ HÒA

2971

3444

3421

3024

3491

2863

3425

SHC

2802

4215

3413

3418

3129

1B

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3392

2865

3453

3492

PM

Ngày: 11/06/2012 

Ngày: 12/06/2012 

3427

3353

3507

3383



9 8 40 0010 CIN 3

9 9 29 0010 VS 2 + UBT (P) 5cm

9 10 19 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 49 0000 UXTC 11 tuần

11 12 55 4014 UBT (P) 6cm

11 13 27 0000 VS I

14 37 2012 UBT (P) 7cm

15 36 2002 UBT (P) 7cm/VMC

16 26 1001 UBT 2bên 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 72 4024 UBT(P) 8cm,CĐPB:Nang nƣớc cạnh TV

7 2 24 ĐT Dị tật bẩm sinh - Bất sản TC & Â Đ

7 3 30 1001 UBT (P) 6cm

7 4 23 1011 UBT (T) 7 cm

8 5 46 2002 UXTC 12 tuần

8 6 45 2002 UXTC 8 tuần + UBT (T) 6cm

8 7 27 0000 VS I

9 8 50 3013 UBT (T) 4 cm

9 9 29 0000 UBT(T)  6cm/ Mong con

9 10 24 0000 UBT (P) 5cm

11 11 39 2032 UBT (P) 6cm

11 12 30 2002 UBT (P) 6cm

11 13 28 0020 VS II

14 27 0000 UBT (P) 5cm

15 24 1001 UBT (T) 6cm//VMC 

4 0 0

4 0 0

7 1 54 5005 UXTC  6cm

7 2 41 3003 UBT (T) 5 cm

BS KHOA NS + CẢNH (S)

BS KHOA NS + ANH TUẤN (C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

THĂNG.BM + OANH.TT

Q.NHẬT + THU.TT

Q.NHẬT + THU.TT

Q.NHẬT + THU.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + VĂN

D.MINH + Đ.THẢO + HUY.TT

Đ.THẢO + HUY.TT

Đ.THẢO + HUY.TT

ĐỖ HIẾU + THĂNG.BM + OANH.TT

THĂNG.BM + OANH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƢỢNG.PNT(S)

BS KHOA NS + AN(C)

THỐNG + M TUYẾT + PHẠM HẢI

THỐNG + M TUYẾT + PHẠM HẢI

LÊ DIỆP + VĂN

H.THẮM + NGUYỄN LONG

TR.HẠNH + MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

LƢU + H.THẮM + NGUYỄN LONG

H.THẮM + NGUYỄN LONG

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Tạo ống Â Đ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Thám sát, TTTXT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN HÀ NHƢ YẾN

VÕ TÚ QUYÊN

VŨ THỤY KIM NGÂN

DƢƠNG TUYẾT LY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ LAN ANH

PHẠM THỊ PHIÊN

TRẦN THỊ HẬU

TẠ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ BẾ

ĐOÀN THỊ BÍCH THỦY

VÕ THỊ LAN

TRẦN THỊ MƠ

TRẦN THỊ THÚY NGỌC

NGUYỄN THỊ LẠI

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

LÊ THỊ LƢỢNG

NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

PHẠM THỊ HỒNG

THÁI THỊ HỒNG TRANG

VÕ THỊ KIM YẾN

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG KIM THÚY

NGUYỄN THỊ HẰNG

MAI THỊ MỸ THUẬN

ĐOÀN THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ TƢƠI

2888

3522

3528

3434

3575

3488

3606

3452

3532

2884

3504

3489

2869

3756

3426

3065

2627

3498

3536

2873

3429

3489

3428

3395

2b

3490

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/06/2012 

Ngày: 14/06/2012 



8 3 33 0000 NXTC 5 cm/VMC NS TV

8 4 35 0000 Polype kênh TC

8 5 28 0000 LNMTC 2BT 7cm/Mong con

9 6 52 5005 UBT (P) 5cm

9 7 31 2002 UBT (P) 7cm

9 8 23 ĐT UBT  8cm

11 9 30 1011 UBT (T) 6 cm

11 10 26 2012 UBT (T) 7 cm

11 11 27 1011 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

11 12 23 ĐT UBT (P) 8cm

13 22 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 48 5005 Sa TC + BQ + Trực tràng

2 0

7 3 43 2012 UBT (P) 5cm

7 4 30 1031 UBT (T) 4 cm

7 5 25 ĐT UBT (T) 6 cm

8 6 54 6006 UBT (T) 6 cm

8 7 38 1001 LNMTC 2BT 5cm

8 8 28 0000 VS I

9 9 39 1001 VS 2 + NXTC 10tuần

9 10 33 0000 VS I + Ứ dịch TV (P)

9 11 22 0000 VS 1 + UBT 2 bên 6cm

11 12 50 2002 UBT (T) 10 cm

11 13 26 0000 UBT (P) 8cm

11 14 28 1011 UBT (T) 4 cm

11 15 23 0000 UBT (T) 7 cm

16 28 ĐT UBT (P) 6cm

Q.HIẾU + G.ĐỨC

DỰ BỊ

HƢNG.PNT + TRỪNG.TT + HUY.TT

HƢNG.PNT + HUY.TT

HƢNG.PNT + HUY.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

Q.HIẾU + G.ĐỨC

Q.HƢƠNG + BÌNH PHƢƠNG.TT

KIỀU LOAN + NGUYỄN LONG

KIỀU LOAN + NGUYỄN LONG

TR.THẢO + THU NGUYỆT + OANH.TT

THU NGUYỆT + OANH.TT

THU NGUYỆT + OANH.TT

N.QUANG + H THỊNH

N.QUANG + H THỊNH

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THÚY MAI 

Q.THANH + THANH TÂM + Q.HƢƠNG

Q.THANH + THANH TÂM + Q.HƢƠNG

HƢNG.PNT + BÌNH PHƢƠNG.TT   

N.ĐIỆP2 + THƢ.TT + TRÍ 2

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2     

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2

KIM CHI + PHƢƠNG.PNT

KIM CHI + PHƢƠNG.PNT

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + BÌNH PHƢƠNG.TT

HƢNG.PNT + K.HOÀNG

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 8 tháng 6 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

1) NS treo TC vào mõm nhô, TOT

2) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ-TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC ,Bóc u, KTSD

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ ÚT

VÕ THỊ MINH

NGÔ THỊ LÊ

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

LÊ THỤY THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ VINH

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

PHẠM THỊ HIÊN

NGUYỄN THỊ HÒA

PHẠM NGỌC THÙY

BN TNTC

ĐINH THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NHỊ

TRẦN THỊ GÁI

TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

HỒ THỊ BÍCH TRÂM

NGUYỄN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ NHÀN

ĐỖ THỊ KIM ANH

THẠCH THỊ THƠM

TỐNG THỊ MINH NGỌC

BÙI THỊ HOÀNG OANH

TRẦN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ KIM THÙY

NGÔ THỊ SEN

TRÀ THỊ THÙY NGẦN

3486

3545

3032

4466

3441

3561

3518

3525

4205

3691

3506

2874

3708

3736

3443

3574

2349

2918

3501

3026

3469

3472

1796

3517

3267

4298

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/06/2012 


